	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THOÁT NƯỚC HÀ NỘI
Số:               /BC-TNHN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO NHANH 
V/v Báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 10 (Bualoi)
Thời điểm 16h00' ngày 30/9/2025
                           Kính gửi:	    
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố Hà Nội;
- Sở Xây dựng Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa thời điểm 16h00 ngày 30/9/2025 như sau:

1. Diễn biến mưa:
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Thành phố có mưa vừa, mưa to từ thời điểm 07h00’ và mưa rất to tập trung với cường độ lớn từ 11h00’ đến 13h00’  (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút), sau đó tiếp tục mưa to  kéo dài. Lượng mưa đo được từ 07h00’ đến 16h00’ ngày 30/9/2025 tại các khu vực trên địa bàn Thành phố như sau:
	Khu vực
	Lượng mưa
	
	Khu vực
	Lượng mưa

	Phường Hai Bà Trưng
	323,9 mm
	
	Phường Yên Nghĩa
	97,9 mm

	Phường Ba Đình
	188,1 mm
	
	Phường Hà Đông
	90,1 mm

	Phường Hoàn Kiếm
	171,3 mm
	
	Phường Lĩnh Nam
	81,9 mm

	Phường Ô Chợ Dừa
	421 mm
	
	Phường Thanh Liệt
	220 mm

	Phường Yên Sở
	260 mm
	
	Phường Việt Hưng
	145 mm

	Phường Tây Hồ
	221 mm
	
	Phường Bồ Đề
	135,8 mm

	Phường Văn Miếu
	208,1 mm
	
	Phường Phúc Lợi
	120,2 mm

	Phường Hoàng Liệt
	205,9 mm
	
	Xã Vĩnh Thanh
	331,3 mm

	Phường Thanh Xuân
	201,2 mm
	
	Xã Thường Tín
	300,7 mm

	Phường Hoàng Mai
	180,3 mm
	
	Xã Thanh Trì
	205,5 mm

	Phường Đại Mỗ
	170 mm
	
	Xã Đông Anh
	171,2 mm

	Phường Từ Liêm
	164,7 mm
	
	Xã Phù Đổng
	67,2 mm

	Phường Long Biên
	120,2 mm
	
	Xã Gia Lâm
	49,1 mm

	Phường Tây Mỗ
	113,7 mm
	
	Xã Hoài Đức
	47,8 mm

	Phường Phú Lương
	113,2 mm
	
	Xã Xuân Mai
	35,4 mm

	Phường Khương Đình
	102 mm
	
	
	



2. Mực nước trên hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa:
Mực nước các sông, hồ nội đô lên cao nhất trong nhiều năm: sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) vượt 6,10m; Hồ Tây 6,10m; hồ Hoàn Kiếm 8,17m (vượt mực nước khống chế là 7,70m); hồ Đống Đa 5,70m (vượt mực nước khống chế là 3.50m). 
Mực nước trên các sông, hồ điều hòa tại thời điểm 16h00' ngày 30/9/2025 như sau:
	Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt)
	5.83 m
	
	Hồ Tây A TL (67 Trích Sài)
	6.11 m

	Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt)
	5.01 m
	
	Hồ Hoàn Kiếm
	8.21 m

	Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét)
	3.01 m
	
	Hồ Trúc Bạch
	6.75 m

	Sông Kim Ngưu (TL cống quay)
	4.16 m
	
	Hồ Linh Đàm
	3.04 m

	Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh)
	3.1 m
	
	Hồ Thiền Quang
	5.35 m

	Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông)
	5.78 m
	
	Hồ Xã Đàn
	5.47 m

	Kênh O
	3.29 m
	
	Hồ Tai Trâu
	4.35 m

	Kênh E
	3.04 m
	
	Hồ Văn Quán
	5.59 m


3. Điểm úng ngập, đọng nước:
- Về tình hình úng ngập: 
+ Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập (chi tiết tại phụ lục đính kèm).
+ Đến thời điểm 16h00 đã có một số điểm hết ngập, giao thông đi lại bình thường: Nga ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích, Tông Đản, Đường 23B (đoạn qua thôn Cổ Điển – xã Hải Bối), Quang Trung (nhà ga La Khê, trường THPT Nguyễn Huệ), Khu TT17 – Phú La, Tổ dân phố số 1+4 Yên Nghĩa. Hiện nay còn 75 vị trí đang còn tình trạng úng ngập.
· Biện pháp triển khai của Công ty: 
+ Công ty đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.
+ Vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất ( 20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.
+ Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng. 
4. Công tác đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước: 
- Ngay khi có mưa, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Đến 16h00' ngày 30/9/2025, trên địa bàn thành phố còn vẫn còn mưa lớn, các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.
[bookmark: _GoBack]- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ từ chiều tối ngày 30/9/2025 Thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo.
Trân trọng ./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Thành uỷ; UBND TP (để b/c);
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP (để b/c);
- Sở Xây dựng (để b/c);
- Trung tâm QLHTKT Thành phố (để ph/h);
- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Lưu: VT, TTGS.
	
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                      



Phạm Ngọc Toàn




	Phụ lục

	Điểm úng ngập do ảnh hưởng trận mưa ngày 30/9/2025

	(Kèm theo báo cáo nhanh số             /BC-TNHN ngày 30/9/2025)

	
	

	TT
	Điểm ngập lụt

	1
	Đại lộ Thăng Long (Hầm chui số 5, 6, Km9+656)

	2
	Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghia

	3
	Đường Quyết Thắng

	4
	Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)

	5
	Khu TT18, P.Phú La

	6
	Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8)

	7
	Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội)

	8
	Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê)

	9
	Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực)

	10
	Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền

	11
	Phố Xốm (đoạn cây xăng)

	12
	Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình)

	13
	Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ)

	14
	Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa)

	15
	Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)

	16
	Khu đô thị RESCO

	17
	Trần Cung (cây xăng A38)

	18
	Hoa Bằng (ngõ 99)

	19
	Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam)

	20
	Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch)

	21
	Vương Thừa Vũ

	22
	Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt)

	23
	Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho)

	24
	Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm)

	25
	Cao Bá Quát (cổng Cty Môi trường đô thị)

	26
	Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt

	27
	Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt)

	28
	Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều

	29
	Lê Trọng Tấn ( từ SN 16 đến SN86 )

	30
	192 Quán Thánh

	31
	Quan Nhân

	32
	Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

	33
	Đường 23B - Đoạn qua thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối

	34
	Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình)

	35
	Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)

	36
	Ngọc Hồi (SN611-673)

	37
	155 Phùng Hưng

	38
	Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214)

	39
	Hoàng Tích Trí

	40
	Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng)

	41
	Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên)

	42
	Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa

	43
	Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch)

	44
	Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích

	45
	Thái Hà (đoạn SN2- SN32, bể bơi Thái Hà, Ngõ 165)

	46
	Đường Thành - Hàng Nón

	47
	Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của)

	48
	Quang Trung - Trần Quốc Toản

	49
	Thợ Nhuộm (giữa phố)

	50
	Ngã ba Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ

	51
	Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà

	52
	Đội Cấn (SN209- Chùa Bát Tháp)

	53
	Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội)

	54
	Phố Nguyễn Huy Tưởng

	55
	Thành công (Trước UBND Phường)

	56
	Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ)

	57
	Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

	58
	Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến

	59
	Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm)

	60
	Mạc Thị Bưởi

	61
	Định Công

	62
	Trương định (đồn công an Trương Định)

	63
	Đường 2,5 Đền Lừ(cạnh hồ Đền Lừ)

	64
	Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

	65
	Ngã năm Bà Triệu

	66
	Ngã 3 Nguyễn Đức Cảnh- Lương Khánh Thiện

	67
	Bến xe phía Nam - đường Giải Phóng

	68
	Trước SN 126 Vĩnh Hưng

	69
	Nguyễn Văn Trỗi

	70
	Cầu Bươu (Từ bệnh viện K - Mương Yên Xá)

	71
	Yên Duyên (đường Vành đai 3)

	72
	Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức

	73
	Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97)

	74
	Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm)

	75
	QL3 đoạn qua xã Mai Lâm

	76
	Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall)

	77
	Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên)

	78
	Phố Nguyễn Tuân

	79
	Phố Hoàng Như Tiếp (trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ)

	80
	Phố Cự Lộc (SN12 đến ngõ 95)

	81
	Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng

	82
	Ngã ba Tổng cục V



